
  
       UBND XÃ KIẾN THỤY
 TRƯỜNG MN THỤY HƯƠNG

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số: 04/TB-MNTH               Kiến Thụy, ngày 10 tháng 01 năm 2026 

THÔNG BÁO
Công khai chi tiền thưởng đối với cán bộ, viên chức năm 2025

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2025 của UBND 
xã Kiến Thuỵ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho các 
phòng, đơn vị, trường học; Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2025 
của UBND xã Kiến Thuỵ Về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ, miễn giảm học phí bậc học 
Mầm non, THCS, TH, trên địa bàn xã theo Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 
09/12/2019 của HĐND thành phố năm 2025; Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 
07/08/2021; Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-MNTH ngày 31/12 /2025 của Hiệu trưởng trường 
Mầm non Thuỵ Hương về việc ban hành Quy chế thực hiện chế độ tiền thưởng (theo 
Nghị định 73/2024/NĐ-CP) của trường Mầm non Thuỵ Hương;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-MNTH ngày 23 tháng 5 năm 2025 của trường 
Mầm non Thuỵ Hương về Quyết định công nhận kết quả đánh giá, xếp loại chất 
lượng viên chức năm học 2024 - 2025;

Căn cứ Thông báo số 161/TB-UBND ngày 04/6/2025 của Ủy ban nhân dân 
huyện Kiến Thụy Thông báo Kết quả đánh giá, xếp loại viên chức lãnh đạo quản lý 
các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2024-2025;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng bình xét thi đua học kỳ I 
năm học 2025-2026 của trường Mầm non Thuỵ Hương ngày  09 tháng 01 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-MNTH ngày 10 tháng 01 năm 2026 của trường 
Mầm non Thuỵ Hương về việc chi tiền thưởng năm 2025. Trường Mầm non Thuỵ 
Hương thông báo công khai chi tiền thưởng đối với cán bộ, viên chức năm 2025 cụ 
thể như sau:

1. 6 tháng đầu năm 2025 (học kỳ II năm học 2024-2025)
Đơn vị tính: đ

Stt Họ và tên
Kết quả 

đánh
 giá xếp loại

Hệ 
số

Số tiền/hệ số Thành tiền
Ghi 
chú

1 Đoàn Thị Hiền HTXSNV 3,0 2.094.767 6.284.302
2 Nguyễn Thị Hương A HTXSNV 3,0 2.094.767 6.284.302
3 Nguyễn Thị Thơm HTXSNV 3,0 2.094.767 6.284.302
4 Tạ Thị Yến HTXSNV 3,0 2.094.767 6.284.302
5 Phạm Thị Phượng HTXSNV 3,0 2.094.767 6.284.302
6 Nguyễn Thị Sâm HTTNV 2,5 2.094.767 5.236.918
7 Đỗ Thị Lệ HTTNV 2,5 2.094.767 5.236.918
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8 Nguyễn Thị Thúy Nga HTTNV 2,5 2.094.767 5.236.918
9 Nguyễn Thị Thảo HTTNV 2,5 2.094.767 5.236.918
10 Nguyễn Thị Hồng Thủy HTTNV 2,5 2.094.767 5.236.918
11 Phạm Thị Thoa HTTNV 2,5 2.094.767 5.236.918
12 Phạm Phương Thảo HTTNV 2,5 2.094.767 5.236.918
13 Vũ Thị Hằng HTTNV 2,5 2.094.767 5.236.918
14 Đặng Thị Duyên HTTNV 2,5 2.094.767 5.236.918
15 Lưu Thị Ngọc HTTNV 2,5 2.094.767 5.236.918
16 Đặng Thị Loan HTTNV 2,5 2.094.767 5.236.918
17 Đỗ Thị Hằng HTTNV 2,5 2.094.767 5.236.918
18 Nguyễn Thị Hương B HTTNV 2,5 2.094.767 5.236.918
19 Nguyễn Phương Huế HTTNV 2,5 2.094.767 5.236.918
20 Lưu Thị Hương HTTNV 2,5 2.094.767 5.236.918
21 Đỗ Thị Châm HTTNV 2,5 2.094.767 5.236.918
22 Phạm Thị Chung HTTNV 2,5 2.094.767 5.236.918
23 Đào Thị Loan HTTNV 1,25 2.094.767 2.618.459 3 tháng

24 Phạm Thị Hước HTTNV 2,5 2.094.767 5.236.918
Tổng tiền thưởng 128.304.500

2. 6 tháng cuối năm 2025 (học kỳ I năm học 2025-2026)
Đơn vị tính: đ

Stt Họ và tên
Kết quả 

đánh
 giá xếp loại

Hệ 
số

Số tiền/hệ số Thành tiền
Ghi 
chú

1 Nguyễn Thị Sâm HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
2 Đỗ Thị Lệ HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
3 Nguyễn Thị Thúy Nga HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
4 Nguyễn Thị Thảo HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
5 Nguyễn Thị Hồng Thủy HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
6 Đoàn Thị Hiền HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
7 Phạm Thị Thoa HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
8 Nguyễn Thị Hương A HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
9 Phạm Phương Thảo HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
10 Phạm Thị Phượng HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
11 Vũ Thị Hằng HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
12 Đặng Thị Duyên HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
13 Lưu Thị Ngọc HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
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14 Đặng Thị Loan HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
15 Nguyễn Thị Thơm HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
16 Đỗ Thị Hằng HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
17 Nguyễn Thị Hương B HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
18 Nguyễn Phương Huế HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
19 Lưu Thị Hương HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
20 Tạ Thị Yến HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
21 Đỗ Thị Châm HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
22 Phạm Thị Chung HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
23 Đào Thị Loan HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
24 Nguyễn Thị Thanh Tâm HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180
25 Phạm Thị Hước HTTNV 2,5 2.052.872 5.132.180

Tổng tiền thưởng 128.304.500
Trên đây là nội dung chi tiền thưởng đối với cán bộ, viên chức năm 2025 của 

trường Mầm non Thuỵ Hương. Nhà trường kính gửi đến các đồng chí cán bộ, giáo 
viên, nhân viên toàn trường được biết và thực hiện trong năm 2025.

 Trân trọng thông báo!
HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- CBGVNV( để biết);
- Lưu: trang Website, VT.
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